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MÃ MÔN : CIE - 341 Học kỳ : 9
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A P Q H L M I F
15% 0% 15% 0% 0% 15% 0% 55% SỐ CHỮ

1 132234883 TRẦN THANH PHONG K13KTR1 10 4 5 8 7.3 Bảy phẩy Ba    

2 132234929 VĂN BÁ TRƯỜNG K13KTR1 10 5 6 8 7.6 Bảy phẩy Sáu 0

3 132234941 PHAN VĂN VIỆT K13KTR1 10 4 5 8 7.3 Bảy phẩy Ba 0

4 132234942 LÂM VĂN VŨ K13KTR1 10 4 5 7 6.7 Sáu phẩy Bảy 0

5 112230599 ĐẶNG HỒNG QUANG K13KTR2 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ HP+LP

6 122230536 VÕ CÔNG ĐỊNH K13KTR2 2 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

7 132234802 ĐỖ THÀNH KHẢ ÂN K13KTR2 10 4 5 5 5.6 Năm phẩy Sáu    

8 132234809 VŨ DUY BẢO K13KTR2 9 3 6 7 6.6 Sáu phẩy Sáu    

9 132234813 NGUYỄN ĐỨC CHIẾN K13KTR2 10 4 7 LP 0.0 Không NỢ LP

10 132234838 NGUYỄN LONG HẢI K13KTR2 1 0 1 5 3.1 Ba phẩy Một    

11 132234904 NGUYỄN QUANG THANH K13KTR2 10 3 6 5 5.6 Năm phẩy Sáu    

12 111260686 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC K13KTR3 8 4 5 LP 0.0 Không NỢ LP

13 122230576 NGUYỄN ĐẮC HIẾU K13KTR3 7 5 2 5 4.9 Bốn phẩy Chín 0

14 132234833 ĐỖ THỊ HÀ K13KTR3 8 7 6 8 7.6 Bảy phẩy Sáu 0

15 132234836 TRẦN THỊ NGỌC HÀ K13KTR3 9 5 6 8 7.4 Bảy phẩy Bốn 0

16 132234837 DƯƠNG VŨ HẢI K13KTR3 7 2 5 7 6.0 Sáu 0

17 132234858 NGUYỄN GIANG KHÚC K13KTR3 3 5 5 7 5.8 Năm phẩy Tám 0

18 132234861 TRƯƠNG VĂN LỢI K13KTR3 10 8 6 7 7.5 Bảy phẩy Năm    

19 132234876 TRẦN MẠNH K13KTR3 8 4 6 7 6.6 Sáu phẩy Sáu    

20 132234921 HOÀNG ĐỨC TÌNH K13KTR3 8 7 2 5 5.3 Năm phẩy Ba 0

21 132234939 DƯƠNG THẾ VĂN K13KTR3 10 7 5 7 7.2 Bảy phẩy Hai 0

1 0570 NGÔ VĂN HÙNG K12KTR 7 2 5 5 4.9 Bốn phẩy Chín 0

STT SỐ
1 17
2 5

22

Đà Nẵng, 03/12/2011

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ QUỐC TOÀN TRẦN THỊ LAN ANH VƯU HỮU THẠNH ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
STT MÃ

SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K13KTR
MÔN : THÔNG GIÓ * SỐ TÍN CHỈ : 02

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚLỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 77%
Số sinh viên nợ 23%


